
BỘ YTẾ
BỆNH VIỆN NHĨ TRUNG ƯƠNG

Số: /BVNTW-CNTT

V/v mời báo giá giấy decal, nhãn in, 
ruy băng mực in tem nhãn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngàyoỀ-3 tháng 5~ năm 2023

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Nhi Trung ương có nhu cầu thực hiện gói thầu mua sắm giấy 
decal, nhãn in, ruy băng mực in tem nhãn theo yêu cầu dưới đây:

1. Tên dự toán: Cung cấp giấy decal, nhãn in, ruy băng mực in tem nhãn

Chi tiết về danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật tối thiểu tại Phụ lục 01

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Nhi Trung ương.

3. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày 
thông báo.

4. Hình thức tiêp nhận thông tin và hô sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện 
gửi hồ sơ chào giá bản scan về địa chỉ email: , đồng thời gửi 
bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Bộ phận Văn thư Bệnh viện, 
tầng 3 nhà A - tòa nhà 15T, Bệnh viện Nhi Trung ương, 18/879 La Thành, Láng 
Thượng, Đống Đa, Hà Nội. số điện thoại: 024.6273.8981- giờ hành chính

p.cntt@nch.gov.vn

Kính đề nghị các Công ty/ Nhà cung cấp/ Đơn vị quan tâm và có khả năng 
đáp ứng gói thầu nghiên cứu phạm vi và yêu cầu kỹ thuật và gửi Báo giá để 
Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán của gói thầu (theo mẫu tại phụ lục 02 gửi 
kèm).

Nơi nhận:
- Như k/g;
- Lưu: VT, CNTT.

GIÁM ĐỐC
K/T GIÁM Đốc 
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Phụ lục 01
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT TÓI THIỂU 

(Kèm theo thư mời số^HbVNTW-CNTT ngày / 5 /2023)

STT Tên hàng 
hóa ĐVT Số 

lượng Thông số kỹ thuật Hình mẫu

1
Giấy decal 
in nhiệt - 
Loại 1

Cuộn 580

- Loại giấy: decal in nhiệt, màu 
trăng
- Độ dài cuộn giấy: 50 mét
- Kích thước tem:

+ 1 hàng có 1 tem
+ Chiều dài tem : 50 mm
+ Chiều rộng: 30 mm
+ Chiều dài đế tem: 52 mm
+ Khoảng cách giữa 2 hàng 

tem: 03 mm
- Lõi: Giấy hoặc nhựa

+ Đưòng kính : 45 mm
+ Cắt khuyết 03 vị trí chia 

đều nhau trên 1 đầu lõi 
(15mmxl5mm)
- Yêu cầu chất lượng keo dính 
trên mặt ống nhựa. Đe tem liền, 
không có đường cắt mờ.
- Sử dụng được trên máy BC 
robo -888

2
Giấy decal 
in nhiệt - 
Loại 2

Cuộn 1.010

- Loại giấy: decal in nhiệt, màu 
trắng
- Độ dài cuộn giấy: 50 mét
- Kích thước tem:

+ 1 hàng có 1 tem
+ Chiều dài tem : 50 mm
+ Chiều rộng: 30 mm
+ Chiều dài đế tem: 52 mm
+ Khoảng cách giữa 2 hàng 

tem: 03 mm
- Lõi : Giấy

+ Đưòưg kính: 45 mm
- Yêu cầu chất lượng keo dính 
trên mặt ống nhựa. Đế tem liền, 
không có đường cắt mờ.
- Sử dụng được trên máy Robo 
HENm xét nghiệm

3 Giấy Decal Cuộn 180 - Loại giấy: decal in nhiệt, màu



in nhiệt - 
Loại 3

trắng
- Độ dài cuộn giấy: 30 mét
- Kích thước tem:

+ 1 hàng có 1 tem
+ Chiều dài tem : 40 mm
+ Chiều rộng: 36 mm
+ Chiều dài đế tem: 52 mm
+ Khoảng cách giữa 2 hàng 

tem: 03 mm
- Lõi : Giấy

+ Đường kính : 45 mm
- Yêu cầu chất lượng keo dính 
trên mặt ống nhựa. Đe tem cắt 
mờ, có the xé dễ dàng

4
Giấy decal 
in mã vạch
- Loại 1

Cuộn 1.160

- Loại giấy: giấy in mực ribbon, 
màu trắng
- Độ dài cuộn giấy: 50 mét
- Kích thước tem:

+ 1 hàng có 2 tem
+ Chiều dài tem : 52 mm
+ Chiều rộng: 22 mm
+ Chiều dài đế tem: 110

mm
+ Khoảng cách giữa 2 hàng 

tem: 03 mm
- Lõi: Giấy

+ Đường kính : 35 mm
- Yêu cầu chất lượng keo dính 
trên mặt ống nhựa. Đe tem cắt 
mờ, có thể xé dễ dàng

5
Giấy decal 
in mã vạch
- Loại 2

Cuộn 440

- Loại giấy: giấy in mực ribbon, 
màu trắng
- Độ dài cuộn giấy: 50 mét
- Kích thước tem:

+ 1 hàng có 1 tem
+ Chiều dài tem : 52 mm
+ Chiều rộng: 22 mm
+ Chiều dài đế tem: 55 mm
+ Khoảng cách giữa 2 hàng 

tem: 03 mm
- Lõi: Giấy

+ Đường kính : 3 5 mm
- Yêu cầu chất lượng keo dính 
trên mặt ống nhựa. Đe tem cắt 
mờ, có thể xé dễ dàng

6
Giấy decal 
in mã vạch
- Loại 3

Cuộn 80
- Loại giấy: giấy in mực ribbon
- Độ dài cuộn giấy: 50 mét
- Kích thư óc tem:



7ÍỆ
II
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+ 1 hàng có 1 tem
+ Chiều dài tem : lOOmm
+ Chiều rộng tem: 145mm
+ Chiều dài đế tem: 105mm
+ Khoảng cách giữa 2 hàng 

tem: 03 mm
- Lõi: Giấy

+ Đưòng kính : 35 mm
- Yêu cầu chất lượng keo dính 
trên mặt ống nhựa. Đế tem cắt 
mờ, có thể xé dễ dàng

7
Ruy băng 
(ribbon) 
mực

Cuộn 720

- Chất lượng bản in rõ nét, 
không lem, độ bám dính cao 
chống được trầy xước.
- Kích thước: (110mmx300m).
- Thành phần: resin (chất nhựa) 
và wax (chất sáp).
- Sử dụng cho máy in mã vạch 
Godex

8 Nhãn in đa 
lớp - loại 1 Cái 70

- Dùng cho máy in tem nhãn 
Brother Ptouch (PT)
- Màu sắc: chữ đen, nền vàng
- Loại nhãn: nhãn đa lớp chuẩn
- Kích thước: 18 mm X 8m
- Cấu tạo gồm 7 lớp có màng 
bảo vệ
- Đặc điểm nhãn: Độ bám dính 
cao, chống trầy xước, chịu được 
hóa chất, chống thấm nước, chịu 
được ánh sáng (1-3 năm), chịu 
được nhiệt độ (-80 độ đến -200 
độC)

9 Nhãn in đa 
lớp - loại 2 Cái 40

- Dùng cho máy in tem nhãn 
Brother Ptouch (PT)
- Màu sắc: chữ đen, nền trắng
- Loại nhãn: nhãn đa lớp chuẩn
- Kích thước: 18mm X 8m
- Cấu tạo gồm 7 lớp có màng 
bảo vệ
- Đặc điểm nhãn: Độ bám dính 
cao, chống trầy xước, chịu được 
hóa chất, chống thấm nước, chịu 
được ánh sáng (1-3 năm), chịu 
được nhiệt độ (-80 độ đến -200 
độC)

10 Nhãn in đa 
lớp - loại 3 Cái 150

- Dùng cho máy in tem nhãn 
Brother Ptouch (PT)
- Màu sắc: chữ đen, nền vàng



- Loại nhãn: nhãn đa lớp chuẩn
- Kích thước: 24mm X 8m
- Cấu tạo gồm 7 lớp có màng 

bảo vệ
- Đặc điểm nhãn: Độ bám dính 

cao, chống trầy xước, chịu được 
hóa chất, chống thấm nước, chịu 
được ánh sáng (1-3 năm), chịu 
được nhiệt độ (-80 độ đến -200 
độC)

11
Decal PVC 
2 lớp chịu 
lạnh

block 14.000

Loại giấy: Decal PVC 2 lớp đế 
chịu lạnh 106x106mm, in mực
- Block 14 tem gồm 11 tem to 
và 03 tem nhỏ
- Độ dài cuộn giấy: 50 mét
- Kích thước tem:
+ Chiều dài tem to: 16mm
+ Chiều rộng tem to: 50mm
+ Chiều dài tem nhỏ: 07mm
+ Chiều rộng tem nhỏ: 35mm
+ Chiều dài đế block tem:
106mm
+ Chiều rộng đế block tem: 
106mm
+ Khoảng cách giữa 2 hàng tem: 
03 mm
- Lõi : Giấy
+ Đường kính : 35 mm
- Tem 2 đế dán, chịu nước, chịu 
lạnh (âm 20 độ C), không xé 
rách, không phai mực khi sử 
dụng trong tủ trữ đông
- In nội dung tem theo yêu cầu 
của khoa Truyền máu
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Phụ lục 02 
MẪU BÁO GIẨ HÀNG HÓA

(Kèm theo thư mời sổ Jóữ3/BVNTW-CNTT ngày <23 / <r /2023)

TÊN ĐON VỊ CUNG CẮP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày....... tháng........ năm ...

BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nhi Trung ưong

...........(Tên đơn vị)
Địa chỉ:.......................
Giấy đăng ký kinh doanh sổ.........được cấp bởi.............................................
Căn cứ vào Thư mời báo giá của Bệnh viện Nhi Trung ương và khả năng cung cấp của Công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý 

viện bản báo giá cung cấp giấy decal, nhãn in, ruy băng mực in tem nhãn như sau:

- Giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).
-Báo giá có đầy đủ xuất xứ, mã hàng hóa.
- Báo giá có hiệu lực: 90 ngày kể từ ngày báo giá.

STT Tên hàng hóa Số lượng Đơn vị tính Tính năng kỹ thuật Đon giá 
(VND)

Thành tiền 
(VND)

1

Tổng

Đại diện họp pháp của đon vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

V
/


